         CƠ QUAN CHỦ QUẢN                                                                                                                                                                                                                   HQ 01 - BKHBC
CƠ QUAN BAN HÀNH VĂN BẢN

Số: ....................../ BK-CQBHVB

BẢN KÊ
Chi tiết hàng hóa xuất khẩu / nhập khẩu không có thuế

(kèm theo tờ khai hải quan số ..….ngày …./…../20 ….);  Tỷ giá (VND/USD): ..................ngày....../........./20.......

	STT
	Số hiệu, trọng lượng BP, BK
	Họ tên, địa chỉ người gửi / người nhận
	Mã số hàng, tên hàng
	Xuất xứ
	Lượng hàng

(kg, cái..)
	Đơn giá
(VND)
	Trị giá
(VND)
	Lệ phí hải quan
	Công chức Hải quan ký, ghi rõ họ tên
	NV Bưu chính ký, ghi rõ họ tên
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú : - Nếu hàng nhập khẩu thì gạch bỏ chữ xuất khẩu, chữ người gửi và ngược lại.

                - Cột ghi chú ghi:  
+  Giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành.

                                  
+  Chuyển cơ quan quản lý chuyên ngành kiểm tra.


+  Chuyển xử lý vi phạm.


+  Các vấn đề khác.

- Lãnh đạo Chi cục ký tên, đóng dấu “Đã làm thủ tục hải quan”. 

………ngày………../……/20....

Chi cục Hải quan……………………….     








   Doanh nghiệp bưu chính

Lãnh đạo Chi cục ký tên, đóng dấu   





 


               Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu

	HQ 02 - P CCKBC

          CƠ QUAN CHỦ QUẢN                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CƠ QUAN BAN HÀNH VĂN BẢN                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 


Số: ....................../ PC-CQBHVB

PHIẾU CHUYỂN
Bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

    I. Phần dành cho Chi cục Hải quan nơi lập phiếu:

Kính chuyển Chi cục Hải quan:..................................................................................................

Lô hàng bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa xuất khẩu / nhập khẩu được chuyển cửa khẩu để làm tiếp thủ tục hải quan.

Thời gian chuyển: hồi.........giờ............ngày .........tháng .........năm 20……………………….

Dự kiến thời gian đến Chi cục Hải quan……………hồi….giờ …ngày…..tháng….năm 20…   
Phương tiện vận chuyển: ....................................Số phương tiện vận chuyển:...........................

Số lượng túi, gói:...........................; Số hiệu cont.:......................Tổng trọng lượng:...................

Niêm phong hải quan:…............................................................................................................

Giấy tờ kèm theo:.......................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Công chức Hải quan lập phiếu chuyển ký tên, ghi rõ họ tên:.....................................................

Nhân viên doanh nghiệp nơi vận chuyển ký tên, ghi rõ họ tờn:................................................

     II. Phần dành cho Chi cục Hải quan nơi tiếp nhận phiếu chuyển:

Thời gian tiếp nhận: hồi..............giờ ..........ngày.........tháng.........năm 20……………………

Xác nhận tình trạng thực tế về niêm phong hải quan, xi chì bưu điện, bao bì (nếu có biên bản thì ghi cả số biên bản):

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Công chức Hải quan nơi tiếp nhận phiếu chuyển ký tên, ghi rõ họ tên:....................................

Nhân viên doanh nghiệp nơi tiếp nhận hàng hóa ký tên, ghi rõ họ tên :...................................
 CHI CỤC Hải quan nơi lập phiếu                                           CHI CỤC Hải quan nơi tiếp nhận phiếu

         Ngày     tháng     năm 20                                                          Ngày       tháng      năm 20

    (công chức ký tên, đóng dấu công chức)                             (công chức ký tên, đóng dấu công chức)

Ghi chú:

   - Trường hợp lô hàng được chuyển nguyên cont. chỉ ghi số hiệu cont., không phải ghi số lượng túi, gói.

   - Nếu là bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa xuất khẩu thì gạch bỏ chữ nhập khẩu và ngược lại.




